
UBND XÃ MINH LONG                          THỜI KHOÁ BIỂU HKI

TRƯỜNG THCS THANH AN                         Áp dụng từ ngày 13/ 10 / 2025 đến ngày    /     /2025 Buổi Sáng

LỚP TIẾT 6A- KIỂU 6B- THUỶ 7A- PHẤN 7B-VIÊN 8 - CHÍN 9A - HOA 9B - H.HẠNH

1 HĐTN-HN- Kiểu HĐTN-HN- Thuỷ HĐTN-HN- Phấn HĐTN-HN- Viên HĐTN-HN- Chín HĐTN-HN- hoa HĐTN-HN- H.Hạnh

2 LS-ĐL- Dem KHTN-Thủy LS-ĐL- Hoa Nghệ thuật-Viên(1) Anh-Phấn(1) Tin - Kiểu Nghệ thuật-H.Hạnh

3 LS-ĐL- Chín LS-ĐL- Dem Nghệ thuật-Viên (1) GDCD-Hoa Anh-Phấn(2) KHTN-Luân KHTN-Thủy

4 KHTN-Thủy LS-ĐL- Chín KHTN-Luân GDĐP-CĐ 2 - Viên Tin - Kiểu LS-ĐL- Dem GDCD-Hoa

5

THỨ 1 Văn- Hương (1) KHTN-Hiếu Văn- Long Toán- A.Khuyên KHTN-Thủy LS-ĐL- Hoa Anh-Vân

2 Văn- Hương(2) KHTN-Hiếu Văn- Long Toán- A.Khuyên KHTN-Thủy GDCD-Hoa Anh-Vân

3 KHTN-Hiếu Văn- Hương (1) Toán- A.Khuyên Văn- Long Toán- Hằng LS-ĐL- Hoa KHTN-T.Khuyên

4 KHTN-Hiếu Văn- Hương(2) Toán- A.Khuyên Văn- Long Toán- Hằng Anh-Vân CN-Khuyên

5

1 Văn- Hương(3) Anh-Vân Toán- A.Khuyên KHTN-Luân LS-ĐL- Dem CN-T.Khuyên Văn- Long (1)

2 Văn- Hương(4) Anh-Vân Toán- A.Khuyên LS-ĐL- Hoa LS-ĐL- Chín KHTN-T.Khuyên Văn- Long(2)

3 KHTN-T.Khuyên Văn- Hương(3) CN-Luân Toán- A.Khuyên LS-ĐL- Dem Văn- Long LS-ĐL- Hoa

4 Anh-Vân Văn- Hương(4) LS-ĐL- Dem Toán- A.Khuyên GDCD-Chín Văn- Long KHTN-Luân

5

1 Toán- Hằng Tin - Kiểu (1) KHTN-Thủy Văn- Long Văn- Hương (1) Toán- A.Khuyên(1) Anh-Vân

2 Toán- Hằng KHTN-T.Khuyên Anh-Phấn Văn- Long Văn- Hương(2) Toán- A.Khuyên(2) KHTN-Thủy

3 Anh-Vân Toán- Hằng Văn- Long KHTN-T.Khuyên Anh-Phấn(3) KHTN-Thủy Toán- A.Khuyên

4 Anh-Vân Toán- Hằng Văn- Long Anh-Phấn CN-Khuyên KHTN-Thủy Toán- A.Khuyên

5

1 CN-Luân Toán- Hằng Anh-Phấn LS-ĐL- Hoa KHTN-T.Khuyên Anh-Vân LS-ĐL- Dem

2 LS-ĐL- Dem Toán- Hằng Anh-Phấn CN-Luân CN-Khuyên Anh-Vân LS-ĐL- Hoa

3 Toán- Hằng LS-ĐL- Dem LS-ĐL- Hoa Anh-Phấn Văn- Hương(3) Văn- Long Toán- A.Khuyên

4 Toán- Hằng Anh-Vân GDCD-Hoa KHTN-Luân Văn- Hương(4) Văn- Long Toán- A.Khuyên

5

      Người lập Phó Hiệu trưởng phụ trách

Trần Thị Hương    Trần Ngọc Hạnh

UBND XÃ MINH LONG                          THỜI KHOÁ BIỂU HKI

TRƯỜNG THCS THANH AN                         Áp dụng từ ngày 13/ 10 / 2025 đến ngày    /     /2025 Buổi chiều

LỚP TIẾT 6A 6B 7A 7B 8 9A 9B

1 GDTC-Hiếu Nghệ thuật-Viên HĐTN-HN- Phấn KHTN-Thủy KHTN-Luân Nghệ thuật-H.Hạnh Tin - Kiểu

2 GDTC-Hiếu Nghệ thuật-H.Hạnh KHTN-Luân Tin - Kiểu Anh-Phấn (4) Nghệ thuật-Viên Văn- Long(3)

3 Nghệ thuật-H.Hạnh HĐTN-HN- Viên Văn- Long(4)

4

5

THỨ

BA
1 Văn- Hương (5) GDCD-Chín GDTC-Hiếu GDTC-Rí Toán- A.Khuyên (5) HĐTN-HN- Vân

2 GDCD-Chín Văn- Hương (5) GDTC-Hiếu GDTC-Rí HĐTN-HN- Vân Toán- A.Khuyên (5)

3 Anh-Vân (4) Văn- Hương (5) GDTC-Hiếu Bồi HSG (Dem)

4

5

1 Tin-Kiểu (1) GDTC-Hiếu Nghệ thuật-H.Hạnh Nghệ thuật-Viên (2) Toán- Hằng Anh-Vân (4) Văn- Long (5)

2 Nghệ thuật-Viên HĐTN-HN- N.Hạnh Tin - Kiểu GDTC-Hiếu Toán- Hằng Văn- Long (5) Anh-Vân (4)

3 Anh-Vân (4) Tin-Kiểu (2) GDTC-Hiếu GDĐP-CĐ 2 - Chín GDĐP-CĐ 2 - H.Hạnh Nghệ thuật-Viên

4

5

1 HĐTN-HN- N.Hạnh GDĐP-CĐ 2 - Hương KHTN-T.Khuyên Nghệ thuật-H.Hạnh Nghệ thuật-Viên Toán- A.Khuyên(3) GDTC-Hiếu

2 GDĐP-CĐ 2 - Hương CN-Luân Nghệ thuật-Viên (2) LS-ĐL- Dem Nghệ thuật-H.Hạnh Toán- A.Khuyên(4) GDTC-Hiếu

THỨ

SÁU
1 Tin-Kiểu (2) HĐTN-HN- Thuỷ GDĐP-CĐ 2 - Viên Anh-Phấn HĐTN-HN- Chín GDTC-Hiếu GDĐP-CĐ 2 - H.Hạnh

2 HĐTN-HN- Kiểu GDTC-Hiếu HĐTN-HN- Phấn HĐTN-HN- Viên HĐTN-HN- Chín HĐTN-HN- Hoa HĐTN-HN- H.Hạnh

3 Bồi HSG (Hoa)

4

5

      Người lập Phó Hiệu trưởng phụ trách

Trần Thị Hương            Trần Ngọc Hạnh

HỌP HĐSP, SHCM, SHT, SINH HOẠT ĐỘI HẰNG THÁNG ( TUẦN THỨ NHẤT KHỐI 6,7 : TUẦN THỨ BA KHỐI 8,9)
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